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I. GIƠI THIỆU 
 

Ghi chú: Tài liệu này hướng dẫn sử dụng phần mềm EnviSoft cho các nhân sự 

đã có nghiệp vụ về quan trắc tự động. 

 Phần mềm EnviSoft 3.0 được thiết kế phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà 

nước từ Trung ương đến Địa phương để tiếp nhận và quản lý số liệu quan trắc tự 

động liên tục. Phần mềm đáp ứng theo yêu cầu của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật quan trắc 

môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. 

Phần mềm bao gồm các chức năng chính: 

- Thu nhận dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động liên tục bao gồm các loại hình: 

Nước mặt, Không khí xung quanh, Nước thải và Khí thải,… 

- Theo dõi và giám sát dữ liệu quan trắc tự động liên tục. Gửi cảnh báo khi có 

số liệu vượt QCVN. 

- Giám sát số liệu trực tuyến trên bản đồ 

- Tiếp nhận và theo dõi các camera giám sát của các trạm. 

- Điều khiển lấy mẫu tự động. 

- Quản lý dữ liệu các trạm theo QCVN đã được định nghĩa sẵn trong hệ thống. 

- Kiểm duyệt dữ liệu thu thập được: tự động kiểm duyệt hoặc kiểm duyệt chủ 

động để đưa vào kho CSDL. 

- Phân tích dữ liệu đã được thu nhận và đưa ra các cảnh báo, như tính toán và 

hướng dẫn an toàn về chất lượng không khí (AQI). 

- Chia sẻ và công bố dữ liệu cho các Cơ quan nhà nước (gửi dữ liệu từ Địa 

phương về Bộ, chia sẻ dữ liệu từ Bộ với các Bộ Ngành liên quan,…) 

- Quản trị hệ thống an toàn, bảo mật. 
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II. HƯƠNG DҮN SƯ DỤNG 

1. Đăng nhập hệ thống 
 Mỗi địa phương sẽ được cung cấp 1 tài khoản quản trị (admin) và cung cấp địa chỉ 

truy cập hệ thống qua trình duyệt web (Internet Explorer, Fire Fox, Google Chorme,…) 

Sau khi truy cập vào địa chỉ, hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. Người sử dụng nhập 

tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp và ấn “Đăng nhập” để đăng nhập và sử dụng 

phần mềm. 

 

 
 

2. Quản lý danh mục 

Từ Menu bên trái, chọn “Cài đặt” => Quản lý thông tin chung để xem danh sách danh 

mục 

2.1. Danh mục nhóm trạm 

Từ Menu bên trái, chọn “Cài đặt” => Cơ quan quản lý => Nhóm trạm 

Người sử dụng có thể thêm, sửa, xoá các thông tin của nhóm trạm. 
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- Click vào biểu tượng  để sửa các thông tin của nhóm trạm đã chọn. 

 
- Click vào “Tạo mới” để tiến hành thêm mới một nhóm trạm. 
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- Sau khi điền các thông tin nhấn lưu để hoản tất quá trình thêm mới một nhóm trạm 

và tiến hành thêm các trạm cho nhóm trạm vừa tạo thành công. 

 
 

2.2. Thông số 

Từ Menu bên trái, chọn “Cài đặt” => Quản lý thông tin chung => Thông số 

Người dùng có thể thêm, sửa, xoá thông tin của các thông số. 
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- Chọn thành phần môi trường hoặc nhập tên thông số để tìm kiếm. 

 

2.3. Thiết bị 

Chức năng quản lý thiết bị giúp người dùng quản lý danh sách thông tin các thiết bị 

đo. 

 
- Người dúng có thể thêm, sửa, xoá thông tin của từng thiết bị đo. 
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- Ở giao diện chính chọn thêm mới để tiến hành thêm mới một thiết bị đo. 

 
- Sau khi nhập các thông tin nhấn OK để hoàn tất quá trình thêm mới. 

 

2.4. Quản lý danh mục loại ghi chú 

Người sử dụng có thể thêm, sửa, xoá các thông tin của loại ghi chú. 
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- Click vào biểu tượng  để sửa các thông tin của loại ghi chú trạm đã chọn. 

 
- Click vào “Tạo mới” để tiến hành thêm mới một loại ghi chú trạm. 

 
- Sau khi điền các thông tin nhấn lưu để hoản tất quá trình thêm mới một loại ghi 

chú trạm. 

 

2.5. Tên chất chuẩn 

Người sử dụng có thể thêm, sửa, xoá các thông tin của tên chất chuẩn. 
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- Click vào biểu tượng  để sửa các thông tin của tên chất chuẩn đã chọn. 

 
- Click vào “Tạo mới” để tiến hành thêm mới một tên chất chuẩn. 

 
- Sau khi điền các thông tin nhấn lưu để hoản tất quá trình thêm mới một tên chất 

chuẩn. 

 

3. Phân quyền hệ thống 

3.1. Quản lý nhân viên 

Người dùng có thể thêm, sửa, xoá các thông tin của các tài khoản sử dụng phần mềm. 
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- Click vào từng tài khoản để cập nhật thông tin cho tài khoản đó. 

 
- Click vào thêm mới để tiến hành tạo mới một tài khoản. 

 
- Sau khi nhập các thông tin nhấn OK để hoàn tất quá trình tạo một tài khoản mới. 

 

3.2. Quản lý nhóm  

Người dùng có thể quản lý thông tin các nhóm quyền như: thêm, sửa, xoá. 
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- Click vào tên nhóm quyền để cập nhật các thông tin cho nhóm quyền. 

 
- Click vào  để tiến hành gán quyền cho từng nhóm quyền. 
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- Chọn thêm mới để tiến hành thêm mới một nhóm quyền. 

 
- Nhập các thông tin và nhấn lưu để hoàn tất quá trình thêm mới một nhóm quyền. 

 

3.3. Đổi mật khẩu 

Người dùng có thể đổi mật khẩu cho tài khoản đăng nhập. 
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Nhập các thông tin: tên đăng nhập, mật khẩu cũ và mật khẩu mới để hoàn tất quá trình 

đổi mật khẩu. 

 

 

 

4. Thu nhận dữ liệu từ các trạm tự động 

4.1. Thêm mới thông tin tài khoản FTP 

Từ Menu bên trái, chọn Cài đặt => Quản lý thông tin chung/Quản lý FTP 

 
Chọn thêm mới để thực hiện thêm tài khoản FTP lên phần mềm. (Lưu ý, sử dụng tài 

khoản có khả năng truy cập được vào hết các trạm để cấu hình để không phải khai báo 

nhiều tài khoản) 

o Nhập đầy đủ các thông tin trong giao diện thêm mới 

o Các trường đánh dấu * là trường bắt buộc. 

o Sau khi nhập đủ chon OK để lưu lại. 

 

4.2. Thêm mới trạm quan trắc 

- Bước 1: Từ Menu bên trái, chọn Cài đặt => Quản lý thông tin chung/trạm 
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- Kích chọn “Thêm mới” để thực hiện thêm mới trạm.  

o Mở rộng phần “Thông tin FTP”, chọn thông tin tài khoản FTP và nhấn 

kiểm tra kết nối để kiểm tra kết nối của tài khoản FTP 

 
o Nhấn “Chọn file” để chọn file từ FTP, sau đó chọn “Dạng đường dẫn thư 

mục” tương ứng cho “Đường dẫn file” 
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o Nhập đầy đủ các thông tin phần “Thông tin chính” và “Thông tin mở rộng” 

trong giao diện thêm mới trạm 

o Các trường đánh dấu * yêu cầu bắt buộc phải nhập 

- Sau khi nhập đầy đủ thông tin, kích “Lưu lại” để lưu thông tin trạm vừa nhập 
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4.3. Thông số trạm 

- Trong Giao diện thông tin trạm, chọn tab “Thông số”, kích “Thêm thông số” và 

nhập các thông tin: 

o QCVN: Chọn QCVN áp dụng cho thông số 

o Chọn thông số: bắt buộc phải nhập 

o Tên thông số datalogger trả về: là tên thông số trong file .txt 

o Tỉ lệ chuyển đổi: mặc định là 1 

 
- Sau khi nhập đủ các thông tin kích “OK” để lưu lại thông tin này 

Một số lưu ý khi cấu hình để đọc dữ liệu: 
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- Mã trạm quan trắc phải giống với tên file truyền về. Ví dụ file truyền về là 

“HNa_WB03_NUONT3_20190414000022.txt”, thì mã trạm 

“HNa_WB03_NUONT3”. 

- Trong giao diện nhập thông số, phải nhập đúng tên thông số trong file .txt nhận 

được từ trạm truyền về. 

 

4.4. Camera giám sát 

- Trong Giao diện thông tin trạm, chọn tab “Camera giám sát”, kích “Thêm mới” và 

nhập các thông tin: 

 
o Tên camera, Số thứ tự, Nguồn camera (link rtsp của camera)  bắt buộc phải 

nhập 

o Quay hình: Mặc định hệ thống sẽ chọn Ondemand 

o Ghi hình: Mặc định hệ thống sẽ chọn None 

o Chọn ô Có thể thấy 

 
- Sau khi nhập đủ các thông tin, kích “Lưu” để lưu lại thông tin camera 
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4.5. Kiểm duyệt tự động 

Khi lựa chọn hình thức kiểm duyệt tự động, hệ thống sẽ tự động kiểm duyệt các dữ 

liệu đạt chuẩn và loại bỏ các dữ liệu bất thường. Các điều kiện để kiểm duyệt tự động 

được cài đặt trong phần Thông tin trạm 

- Cài đặt chế độ Kiểm duyệt tự động 

o Trong Giao diện thông tin trạm, chọn tab “Kiểm duyệt tự động” 

o Lựa chọn thông số muốn kiểm duyệt tự động 

o Hệ thống cung cấp sẵn các luật để kiểm duyệt tự động: Số liệu bằng 0, số 

âm, ngoài khoảng đo của thiết bị, hiệu chuẩn thiết bị, thiết bị lỗi, giá trị 

bằng nhau liên tiếp,… 

 
Kích “Lưu thay đổi” để lưu các thông tin vừa chọn. Khi đó phần mềm sẽ bắt đầu thực 

hiện kiểm duyệt tự động. 

 

4.6. Cảnh báo 

- Khi cài đặt cảnh báo, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến người dùng theo thông tin đã 

cài đặt  

- Trong Giao diện thông tin trạm, chọn tab “Cảnh báo” 

- Cảnh báo sẽ có 2 loại: 

o Vượt quy chuẩn 

o Quản lý vận hành 
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- Sau khi nhập thông tin, nhấn nút “Lưu” để lưu lại thông tin cảnh báo 

 

4.7. Các thiết bị 

- Trong giao diện “Sửa trạm”, chọn tab “Các thiết bị” 
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- Kích “Thêm mới” và nhập thông tin thiết bị. Nhấn nút “OK” để thêm mới thiết bị 

cho trạm 

 
 

4.8. Điều khiển lấy mẫu 

Cài đặt điều khiển lấy mẫu 

Truy cập vào: Cài đặt -> Trạm. Chọn Chỉnh sửa trạm cần cài đặt điều khiển lấy mẫu.  

Chọn tab Datalogger 
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Tại giao diện "Tạo mới / Chỉnh sửa", thực hiện điền đầy đủ các thông tin như sau: 

1. Datalogger ID: 

Nhập mã định danh (ID) của datalogger. Ví dụ: 1231231. 

2. Loại Datalogger: 

Lựa chọn loại datalogger. Ví dụ: modBUS. 

3. Tên Datalogger: 

Nhập tên đại diện cho datalogger. Ví dụ: Inventia 1. 

4. IP: 

Nhập địa chỉ IP của datalogger địa phương 

5. Cổng: 

Nhập số cổng điều khiển (mặc định là 502). 

6. Địa chỉ: 

Nhập địa chỉ chân điều khiển.  

Lưu thông tin 
Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn nút OK để cập nhật cấu hình. 

 

Hướng dẫn tạo lệnh điều khiển 
Truy cập chức năng Điều khiển lấy mẫu trên thanh menu bên trái 

Ấn Thêm mới 
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1. Thành phần môi trường: 

Chọn thành phần môi trường cần điều khiển từ danh sách thả xuống. 

2. Tên trạm: 

Chọn tên trạm từ danh sách các trạm đã cấu hình. 

3. Tên lệnh: 

Chọn tên lệnh từ danh sách các lệnh đã định nghĩa. 

4. Số chai: 

Nhập số lượng chai liên quan đến lệnh điều khiển (nếu có). Ví dụ: 1. 

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn nút OK để hoàn tất việc tạo lệnh. 

Ấn nút Thực thi lấy mẫu. 

* Yêu cầu máy lấy mẫu thêm IP phần mềm Envisoft: 103.88.113.253 vào Whitelist IP. 

 

4.9. Ghi chú 

- Trong Giao diện thông tin trạm, chọn tab “Ghi chú”, có thể lọc danh sách theo 

trạng thái, người tạo/ người cập nhật hoặc tìm kiếm ghi chú cụ thể 
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- Nhấn nút “Thêm mới”, nhập thông tin, sau đó nhấn OK để lưu thông tin ghi chú 

mới cho trạm 

 
 

4.10. Thiết bị phụ 

- Trong Giao diện thông tin trạm, chọn tab “Ghi chú”, có thể tìm kiếm thiết bị phụ

 
- Nhấn nút “Thêm mới”, nhập thông tin, sau đó nhấn OK để lưu thông tin thiết bị 

phụ mới cho trạm 
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5. Theo dõi và giám sát dữ liệu 

5.1. Trang chủ 

Phần Trang Chủ giúp cho người sử dụng có một cái nhìn tổng quan nhất về các thông 

tin của tất cả các trạm quan trắc tự động. 

 
- Thống kê tổng quan: thống kê tổng số trạm đang tích hợp trên phần mềm, phân 

tích ra số lượng trạm đang hoạt động, số lượng trạm bị lỗi thiết bị và số lượng 

trạm ngừng hoạt động theo từng loại thành phần môi trường. 

 
- Trạm theo thành phần môi trường: giúp cho người dùng có thể xem được các 

thông tin của từng trạm. 
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- Tính toán và hiển thị thông tin của chỉ số AQI: hiển thị thông tin chỉ số AQI 

của từng trạm. 

 
 

5.2. Bản đồ các trạm 

Trang Bản Đồ thể hiện vị trí địa lý và thông tin của các trạm trên nền bản đồ như: 

trạng thái của trạm, trạng thái dữ liệu. 
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- Người dùng có thể tuỳ biến một số điều kiện lọc: 

• Chọn thành phần môi trường 

• Chọn vùng 

• Chọn trạm 

• Chọn trạng thái trạm 

 

- Click vào từng trạm để hiển thị thông tin của trạm 

 

5.3. Giám sát trực tuyến 

Trang Giám sát trực tuyến giúp người dùng có thể giám sát được các chỉ tiêu của tất 

cả các trạm của từng thành phần môi trường. 
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- Người dùng có thể tìm kiếm trạm theo các điều kiện tìm kiếm. 

 
- Xem nhanh các thông tin: 

• Trạng thái của trạm (đang hoạt động, ngừng hoạt động) 

• Xem camera 

• Xem trên bản đồ 

• Tra cứu dữ liệu 
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6. Theo dõi camera giám sát 

6.1. Theo dõi camera giám sát 

- Từ menu bên trái, chọn “Quản lý camera trung ương”, hệ thống hiển thị danh sách 

các camera đã khai báo trên hệ thống  

 
- Kích chọn 1 camera để xem chi tiết 

7. Điều khiển lấy mẫu 

- Theo dõi danh sách điều khiển lấy mẫu 

- Từ menu bên trái chọn “Quản lý lấy mẫu” 
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8. Kiểm duyệt dữ liệu thủ công 

Việc kiểm duyệt thủ công là không bắt buộc. 

Hệ thống cung cấp công cụ Kiểm duyệt thủ công để cán bộ quản lý có thể vào rà soát 

và kiểm duyệt các dữ liệu quan trắc tự động. 

- Từ menu bên trái chọn Kiểm duyệt =>Kiểm duyệt dữ liệu 

 
- Tìm kiếm dữ liệu cần kiểm duyệt bằng cách lựa chọn các điều kiện tìm kiếm và 

kích “Tìm kiếm” 

- Sau đó chọn giá trị thông số muốn loại bỏ => Ấn nút Loại bỏ.  
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- Chọn tiêu chí tìm kiếm “Đã loại bỏ” để xem danh sách các giá trị thông số đã bị 

loại bỏ. 

 

9. Tra cứu dữ liệu 

9.1. Tra cứu dữ liệu trung bình 

 
 

- Nhập các thông tin cần tra cứu:  

• Loại tra cứu: 

- Dữ liệu theo phút 
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- Trung bình theo giờ 

- Trung bình theo 8h 

- Trung bình theo ngày 

- Trung bình theo tháng 

• Thành phần môi trường 

• Chọn tỉnh 

• Chọn trạm 

• Chọn khoảng thời gian: từ ngày đến ngày 

- Dữ liệu sau khi tra cứu sẽ được hiển thị dưới 2 dạng danh sách và biểu đồ. 
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- Người dùng có thể xuất file dữ liệu dưới dạng file excell và CSV. 
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9.2. AQI theo thời gian 

 
 

- Nhập các thông tin cần tra cứu:  

• Chọn loại: 

- AQI theo giờ 

- AQI theo ngày 

• Chọn tỉnh 

• Chọn trạm 

• Chọn khoảng thời gian: từ ngày đến ngày 

 
- Dữ liệu sau khi tra cứu sẽ được hiển thị dưới 2 dạng danh sách và biểu đồ. 
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- Người dùng có thể xuất file dữ liệu dưới dạng file excell và CSV. 

 
10. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) 

Hiển thị các thông tin chỉ số AQI của từng trạm sau khi đã được thống kê và tính toán. 
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- Người dùng có thể lọc nhanh theo các điều kiện: 

• Chọn vùng 

• Chọn tỉnh 

• Chọn trạm 

 
- Click vào từng trạm để hiện thị thông tin về chỉ số AQI của trạm đó. 
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11. Báo cáo 

11.1. Số liệu quan trắc nhận được 

- Từ Menu bên trái, chọn “Báo cáo” => Số liệu nhận được = > Số liệu quan trắc 

nhận được để mở báo cáo. 

 
- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường (bắt buộc) 

o Trạng thái hiển thị 

o Khoảng thời gian 

o Khoảng thời gian linh động 

o Ngành nghề 

o Nhóm trạm 

o Trạng thái hiển thị 

- Bỏ chọn các trạm không muốn hiển thị lên kết quả hoặc chọn tất cả nếu muốn hiển 

thị hết. 

 
- Bỏ chọn các thông số không muốn hiển thị lên kết quả, chọn tất cả nếu muốn hiển 

thị hết. 
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- Để xem kết quả theo các thông tin đã lọc, nhấn nút “Tìm kiếm”. Để xuất excel báo 

cáo, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

11.2. Số liệu quan trắc nhận được theo trạm 

- Từ Menu bên trái, chọn “Báo cáo” => Số liệu nhận được = > Số liệu quan trắc 

nhận được theo trạm để mở báo cáo. 

 
- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường (bắt buộc) 

o Trạng thái hiển thị 

o Khoảng thời gian 

o Khoảng thời gian linh động 

o Ngành nghề 

o Nhóm trạm 

o Trạng thái hiển thị 

- Bỏ chọn các trạm không muốn hiển thị lên kết quả hoặc chọn tất cả nếu muốn hiển 

thị hết. 
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- Bỏ chọn các thông số không muốn hiển thị lên kết quả, chọn tất cả nếu muốn hiển 

thị hết. 

 
- Để xem kết quả theo các thông tin đã lọc, nhấn nút “Tìm kiếm”. Để xuất excel báo 

cáo, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

11.3. Số liệu trung bình 1h lớn nhất 

- Từ Menu bên trái, chọn “Báo cáo” => Số liệu trung bình = > Số liệu trung bình 1h 

lớn nhất để mở báo cáo. 

 
- Lọc trạm theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường 

o Nhóm trạm 

o Nghề nghiệp 

- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 
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o Trạm (bắt buộc) 

o Tháng (bắt buộc) 

o Loại dữ liệu: 

▪ Dữ liệu nguyên gốc 

▪ Dữ liệu đã phê duyệt 

- Bỏ chọn các thông số không muốn hiển thị lên kết quả, chọn tất cả nếu muốn hiển 

thị hết. 

 
- Để xuất excel báo cáo, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

11.4. Số liệu trung bình 8h lớn nhất 

- Từ Menu bên trái, chọn “Báo cáo” => Số liệu trung bình = > Số liệu trung bình 8h 

lớn nhất để mở báo cáo. 

 
- Lọc trạm theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường 

o Nhóm trạm 

o Nghề nghiệp 

- Lọc theo các tiêu chí: 

o Trạm (bắt buộc) 
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o Tháng (bắt buộc) 

o Loại dữ liệu: 

▪ Dữ liệu nguyên gốc 

▪ Dữ liệu đã phê duyệt 

- Bỏ chọn các thông số không muốn hiển thị lên kết quả, chọn tất cả nếu muốn hiển 

thị hết. 

 
- Để xuất excel báo cáo, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

11.5. AQI theo giờ/ ngày 

- Từ Menu bên trái, chọn “Báo cáo” => AQI = > AQI theo giờ/ ngày để mở báo 

cáo. 

 
- Lọc trạm theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường 

o Nhóm trạm 

o Nghề nghiệp 

- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Trạm (bắt buộc) 
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o Tháng (bắt buộc) 

o Loại dữ liệu: 

▪ Dữ liệu nguyên gốc 

▪ Dữ liệu đã phê duyệt (mặc định chọn) 

- Để xuất excel báo cáo, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

11.6. AQI theo ngày/ quý/ năm 

- Từ Menu bên trái, chọn “Báo cáo” => AQI = > AQI theo ngày/ quý/ năm để mở 

báo cáo. 

 
- Lọc trạm theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường 

o Nhóm trạm 

o Nghề nghiệp 

- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Trạm (bắt buộc) 

o Năm (bắt buộc) 

o Quý (hoặc cả năm) 

o Loại dữ liệu: 

▪ Dữ liệu nguyên gốc (mặc định chọn) 

▪ Dữ liệu đã phê duyệt  

- Để xuất excel báo cáo, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

11.7. Báo cáo trạm công bố AQI 

- Từ Menu bên trái, chọn “Báo cáo” => AQI = > Báo cáo trạm công bố AQI để mở 

báo cáo. 
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- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Khoảng thời gian (bắt buộc) 

o Loại dữ liệu: 

▪ Dữ liệu nguyên gốc  

▪ Dữ liệu đã phê duyệt (mặc định chọn) 

 

12. Thống kê 

12.1. Số giá trị vượt QCVN 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => QCVN = > Số giá trị vượt QCVN để mở. 
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- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường (bắt buộc) 

o Loại dữ liệu: 

▪ Dữ liệu nguyên gốc (Mặc định chọn) 

▪ Dữ liệu đã phê duyệt 

o Khoảng thời gian dữ liệu: 

▪ Dữ liệu theo phút 

▪ Dữ liệu theo giờ 

▪ Dữ liệu theo 8h 

▪ Dữ liệu theo ngày 

o Nhóm trạm 

o Nghề nghiệp 

o Trạng thái: 

▪ Tất cả các trạng thái 

▪ Dừng hoạt động 

▪ Hoạt động 

o Khoảng thời gian: Mặc định chọn 3 ngày gần nhất 

- Chọn trạm vượt để lọc cụ thể, hoặc để trống để chọn tất cả trạm. 
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- Bỏ chọn các thông số không muốn hiển thị lên kết quả, chọn tất cả nếu muốn hiển 

thị hết 

 
- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

12.2. Vượt QCVN của 1 trạm 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => QCVN = > Vượt QCVN của 1 trạm để 

mở. 

 
- Lọc trạm theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường 

o Nhóm trạm (bắt buộc) 

o Nghề nghiệp 

- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Trạm (bắt buộc) 

o Khoảng thời gian (bắt buộc) 

o Loại dữ liệu: 

▪ Dữ liệu nguyên gốc 

▪ Dữ liệu đã phê duyệt 

o Trạng thái: 

▪ Tất cả trạng thái 
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▪ Dừng hoạt động 

▪ Hoạt động 

- Bỏ chọn các thông số không muốn hiển thị lên kết quả, chọn tất cả nếu muốn hiển 

thị hết. 

 
- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

12.3. Tổng số trạm vượt QCVN trong tỉnh 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => QCVN = > Tổng số trạm vượt QCVN 

trong tỉnh để mở. 

 
- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Dữ liệu theo ngày: 

▪ Trung bình theo giờ 

▪ Trung bình theo ngày 

o Nhóm trạm 

o Trạng thái: 

▪ Tất cả trạng thái 

▪ Dừng hoạt động 
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▪ Hoạt động 

o Khoảng thời gian: Mặc định chọn 7 ngày gần nhất 

- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

12.4. Tổng số trạm vượt QCVN theo ngày trong năm 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => QCVN = > Tổng số trạm vượt QCVN theo 

ngày trong năm để mở. 

 
- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường (bắt buộc) 

o Loại dữ liệu: 

▪ Dữ liệu nguyên gốc 

▪ Dữ liệu đã phê duyệt 

o Khoảng thời gian dữ liệu: 

▪ Dữ liệu theo phút 

▪ Dữ liệu theo giờ 

▪ Dữ liệu theo 8h 

▪ Dữ liệu theo ngày 

o Khoảng thời gian (bắt buộc) 

o Nhóm trạm 

o Nghề nghiệp 

o Trạng thái: 

▪ Tất cả trạng thái 

▪ Dừng hoạt động 

▪ Hoạt động 

- Chọn trạm vượt để lọc cụ thể, hoặc để trống để chọn tất cả trạm. 
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- Bỏ chọn các thông số không muốn hiển thị lên kết quả, chọn tất cả nếu muốn hiển 

thị hết. 

 
- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

12.5. Tỷ lệ vượt ngưỡng 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => Vượt ngưỡng & Dữ liệu = > Tỷ lệ vượt 

ngưỡng để mở. 

 
- Lọc trạm theo tiêu chí:  

o Thành phần môi trường 

- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Loại dữ liệu: 
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▪ Dữ liệu nguyên gốc 

▪ Dữ liệu đã phê duyệt 

o Khoảng thời gian dữ liệu: 

▪ Dữ liệu theo phút 

▪ Dữ liệu theo giờ 

▪ Dữ liệu theo 8h 

▪ Dữ liệu theo ngày 

o Khoảng thời gian 

- Bỏ chọn các thông số không muốn hiển thị lên kết quả, chọn tất cả nếu muốn hiển 

thị hết. 

 
- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

12.6. Thông số vượt ngưỡng 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => Vượt ngưỡng & Dữ liệu = > Thông số 

vượt ngưỡng để mở. 

 
- Lọc trạm theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường 
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o Nhóm trạm 

o Nghề nghiệp 

- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Trạm (bắt buộc) 

o Loại dữ liệu: 

▪ Dữ liệu nguyên gốc 

▪ Dữ liệu đã phê duyệt 

o Khoảng thời gian dữ liệu: 

▪ Dữ liệu theo phút 

▪ Dữ liệu theo giờ 

▪ Dữ liệu theo 8h 

▪ Dữ liệu theo ngày 

o Khoảng thời gian (bắt buộc) 

- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

12.7. Tỉ lệ nhận dữ liệu 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => Vượt ngưỡng & Dữ liệu = > Tỉ lệ nhận dữ 

liệu để mở. 

 
- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Loại báo cáo: 

▪ Theo từng tỉnh 

▪ Trên toàn quốc 

o Nhóm trạm: Mặc định chọn nhóm trạm đầu tiên 
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o Loại dữ liệu: 

▪ Dữ liệu nguyên gốc 

▪ Dữ liệu đã phê duyệt 

o Nhóm trạm 

o Nghề nghiệp 

o Trạng thái: 

▪ Tất cả trạng thái 

▪ Dừng hoạt động 

▪ Hoạt động 

o Khoảng thời gian 

- Bỏ chọn các trạm không muốn hiển thị lên kết quả hoặc chọn tất cả nếu muốn hiển 

thị hết. 

 
- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

12.8. Dữ liệu thu thập 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => Vượt ngưỡng & Dữ liệu = > Dữ liệu thu 

thập để mở. 

 
- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Nhóm trạm 

o Kỳ báo cáo: 

▪ Theo tháng (mặc định chọn) 

▪ Theo quý 

▪ Theo năm 
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o Trạng thái: 

▪ Tất cả trạng thái 

▪ Dừng hoạt động 

▪ Hoạt động 

- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

12.9. Thời gian mất kết nối 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => Mất kết nối = > Thời gian mất kết nối để 

mở. 

 
- Lọc trạm theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường 

o Nhóm trạm 

o Ngành nghề 

- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường 

o Nhóm trạm 

o Tần số mất kết nối: 

▪ >=3h 

▪ >=12h 

▪ >=24h 

▪ >=48h 

o Trạm 

o Khoảng thời gian (bắt buộc) 

- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 
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12.10. Thời gian mất kết nối theo tỉnh 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => Mất kết nối = > Thời gian mất kết nối theo 

tỉnh để mở. 

 
- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường 

o Tần số mất kết nối: 

▪ >=3h 

▪ >=12h 

▪ >=24h 

▪ >=48h 

o Khoảng thời gian (bắt buộc) 

- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

12.11. Số lần mất kết nối của từng trạm 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => Mất kết nối = > Số lần mất kết nối của 

từng trạm để mở. 
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- Lọc trạm theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường 

o Nhóm trạm 

- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Trạm 

o Tần số mất kết nối: 

▪ >=3h 

▪ >=12h 

▪ >=24h 

▪ >=48h 

o Khoảng thời gian 

o Trạng thái: 

▪ Tất cả trạng thái 

▪ Dừng hoạt động 

▪ Hoạt động 

- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

12.12. Trạng thái trạm quan trắc 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => Khác = > Trạng thái trạm quan trắc để mở. 
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- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường: Mặc định chọn thành phần đầu tiên 

o Trạng thái: 

▪ Tất cả trạng thái 

▪ Dừng hoạt động 

▪ Hoạt động 

- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

12.13. Số liệu lớn nhất, nhỏ nhất 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => Khác = > Số liệu lớn nhất, nhỏ nhất để 

mở. 
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- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường (bắt buộc) 

o Loại tra cứu: 

▪ Dữ liệu theo phút 

▪ Trung bình theo giờ 

▪ Trung bình theo 8h 

▪ Trung bình theo ngày 

o Khoảng thời gian (bắt buộc) 

- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 

 

12.14. Thông số bị gián đoạn 

- Từ Menu bên trái, chọn “Thống kê” => Khác = > Số liệu lớn nhất, nhỏ nhất để 

mở. 

 
- Lọc trạm theo các tiêu chí: 

o Thành phần môi trường 

- Lọc kết quả theo các tiêu chí: 

o Trạm (bắt buộc) 

o Loại gián đoạn: 

▪ Mất kết nối 

▪ Lỗi thiết bị 

▪ Hiệu chuẩn 

▪ Tất cả các loại (mặc định) 

o Tần số mất kết nối: 
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▪ Tất cả (mặc định) 

▪ >=3h 

▪ >=12h 

▪ >=24h 

▪ >=48h 

o Khoảng thời gian (bắt buộc) 

- Bỏ chọn các thông số không muốn hiển thị lên kết quả, chọn tất cả nếu muốn hiển 

thị hết. 

 

 
- Để xuất excel thống kê, nhấn nút “Xuất Excel” và lựa chọn vị trí file xuất. 


